
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC CAO BẰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /PCCB-KHVT 
V/v thư mời báo giá dây dẫn, cáp điện   

 

Cao Bằng, ngày 28 tháng 7 năm 2025 

 

Kính gửi: Các Quý Công ty, Doanh nghiệp. 

 

 Đầu tiên Công ty Điện lực Cao Bằng xin gửi tới Quý Công ty, Doanh nghiệp 

lời chào trân trọng. Cảm ơn các quý Công ty, Doanh nghiệp, đã hợp tác, đồng hành 

với chúng tôi trong thời gian qua.  

Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mua sắm dây dẫn, cáp điện. Cụ thể như 

sau: 

(Có bảng danh mục thiết bị cần báo giá đính kèm) 

Các quý Công ty, Doanh nghiệp, quan tâm, chúng tôi kính mời cung cấp báo 

giá gửi thông tin chi tiết liên hệ:  

- Phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Cao Bằng 

- Số điện thoại: 0263 852 560. 

- Email: pccaobang@gmail.com 

- Địa chỉ: đường Pác Bó, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng.  

- Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                    
- Như trên; 

- Ban Giám đốc ;  

- Lưu: VT, KHVT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Xuân Linh 
 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 
HÀNG HÓA CẦN BÁO GIÁ- DÂY DẪN, CÁP ĐIỆN 

 

 

T

T 
Tên VTTB 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Kiểu 

loại/

Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 
Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

chưa 

VAT 

1 Dây ACSR-50/8     m 3228     

2 Dây ACSR-70/11     m 5301     

3 Dây ACSR-95/16     m 100     

4 Dây ACSR-120/19     m 200     

5 Dây AC 50/8 XLPE2.5/HDPE     m 1973     

6 Dây AC 70/11 XLPE2.5/HDPE     m 933     

7 Dây AC 95/16 XLPE2.5/HDPE     m 100     

8 Dây AC 120/19 XLPE2.5/HDPE     m 100     

9 
Cáp Al/XLPE/PVC-W 20/35(40,5)kV 

3x50sqmm 
    m 362     

10 
Cáp Al/XLPE/PVC/PVC-W 

12,7/22(24)kV 3x95sqmm  
    m 450     

11 Cáp Cu/PVC 1x4     m 175,5     

12 Cáp Cu/PVC 1x25     m 442     

13 Cáp Cu/PVC 1x50     m 136     

14 Cáp Cu/PVC 1x70     m 100     

15 Cáp Cu/PVC 1x95     m 100     

16 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x50     m 32     

17 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x70     m 128     

18 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x95     m 108     

19 Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120     m 100     

20 Cáp Cu/XLPE/PVC 2x4     m 192     

21 Cáp thép TK-50     m 4142     

22 Cáp thép TK-70     m 100     

23 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50     m 217     

24 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70     m 26362     

25 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95     m 4360     

26 
Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-

4x120 
    m 3654     
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